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Gói thầu: Mua sắm cung cấp Văn phòng phẩm,  

Công cụ, dụng cụ năm 2026  

 

 

Kính gửi: Các nhà cung ứng hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ 

Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bố sung một số điều của Luật 

quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật 

đấu thầu; Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 Sửa đổi, bố sung một 

số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính, 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

Trung tâm Y tế Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Văn phòng phẩm, Công 

cụ, dụng cụ năm 2026 với nội dung cụ thể sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Nhé. 

Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lò Thị 

Ngởi – Viên chức kiêm nhiệm Phòng TCHC-KT. Số điện thoại: 0856.468.789; 

(Trong giờ hành chính). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Bản cứng có dấu (có chữ ký, đóng dấu hợp pháp) gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện và bản PDF. 

- Địa điểm nhận báo giá: Văn thư, Trung tâm Y tế Mường Nhé. Địa chỉ: Tổ 



dân cư số 3, xã Mường Nhé, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

- Nhận qua Gmail: hongngoi90@gmal.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 13 tháng 5 năm 2026 đến 

trước 17h00 ngày 19 tháng 05 năm 2026. 

 Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết Phụ lục 01 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Tổ chức Hành chính – Điều dưỡng, Trung 

tâm Y tế Mường Nhé. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

 Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

4. Thông tin khác: Không 

5. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết Phụ lục 2 kèm theo. 

Trung tâm Y tế Mường Nhé thông báo mời báo giá Văn phòng phẩm, Công 

cụ, dụng cụ năm 2026. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu gửi bản báo 

giá đến Trung tâm Y tế Mường Nhé theo địa chỉ trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử TTYT; 

- Hội đồng mua sắm TTYT; 

- Lưu: VT, TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 

 

 

  



Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số: 610 /TB-TTYT ngày 13/5/2026 của Trung tâm Y 

tế Mường Nhé) 

TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Bút ký 

Bút ký mực màu xanh. đầu bi 0.7 mm. 

Thiết kế nắp vặn thanh lịch. 

(Sản phẩm tương đương: Bút 

G61_BL_Gel đậy nắp, 1.mm màu 

xanh) 

Cái 142 

2 
Bút bi 

xanh 

Mực bi màu xanh 

Đầu bi: 0.6mm 

Bút dạng đậy nắp và thanh cài 

Thân bút ở phía đầu bút làm bằng nhựa 

trong 

Trọng lượng ≥ 11 gram 

(Sản phẩm tương đương: Bút gel mực 

xanh Thiên Long -25) 

Cái 982 

3 Bút bi đỏ 

Mực bi màu đỏ 

Đầu bi: 0.6mm 

Bút dạng đậy nắp và thanh cài 

Thân bút ở phía đầu bút làm bằng nhựa 

trong 

Trọng lượng ≥ 11 gram 

(Sản phẩm tương đương: Bút gel mực 

xanh Thiên Long -25) 

Cái 57 

4 
Bút dạ 

bảng 

Bút dạ màu đen; đen (bút lông bảng) 

Bề rộng nét viết 2.5mm;. dễ dàng xóa 

sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu. 

(Sản phẩm tương đương Bút dạ WB-03 

plus Thiên Long) 

Cái 89 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5 
Bút dạ 

kính 

Mực màu xanh, đen; 2 đầu bút. 0.4mm 

và 1.0mm. 

Bút chuyên dùng để ghi lên đĩa CD. 

hoặc trên các bề mặt như gỗ. nhựa. 

thủy tinh. kim loại… 

(Sản phẩm tương đương Bút dạ kính 

TL) 

Cái 109 

6 Bút xoá 

Công nghệ vượt trội giúp mực xóa 

nhanh khô, che phủ tốt, không độc hại 

và an toàn với tầng ozone. 

Dung tích mực: 12 ml  

(Sản phẩm tương đương Bút dạ kính TL) 

Cái 33 

7 Ghim cài 

Ghim có đầu tam giác, đầu tròn được 

sản xuất từ kim loại chất lượng cao, 

được phủ lớp Niken chống gỉ.  

Có thể kẹp chặt lượng tài liệu ít, mỏng 

tối đa 10 tờ A4 để không bị bung rời. 

Sản phẩm thiết kế đơn giản, dễ sử dụng 

mà không bị đau tay. Sử dụng phân loại 

và tránh thất lạc các liên giấy, tài liệu 

rời. 

(Sản phẩm tương đương C62) 

Hộp 205 

8 Giấy A3 

Kích thước A3: 297x420mm 

Định lượng ≥ 69gsm 

Độ dày 101 ±2µm 

Độ ẩm %: 4-5 

Độ trắng CIE ≥ 162 

Độ trắng ISO: 98 ±2 

Độ cứng uốn (Stiffness Bending 15º) 

≥0.33 mNm 

(Sản phẩm tương đương: Giấy in A4 

Plus, Double) 

Gam/Ream 6 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

9 Giấy A4 

Kích thước A4: 210mm x 297mm 

Định lượng ≥ 69gsm 

Độ trắng ISO: 90 ±2 

Đóng gói: 500 tờ/Gam/Ream; 5 

Gam/Ream/thùng 

(Sản phẩm tương đương: Giấy in A4 

Plus, Double) 

Gam/Ream 1194 

10 Giấy A5 

Kích thước A5: 148x210mm 

Định lượng ≥ 69gsm 

Độ dày 101 ±2µm 

Độ ẩm %: 4-5 

Độ trắng CIE ≥ 162 

Độ trắng ISO: 98 ±2 

Độ cứng uốn (Stiffness Bending 15º) 

≥0.33 mNm 

Đóng gói: 500 tờ/ Gam/Ream; 10 

Gam/Ream/ thùng 

(Sản phẩm tương đương chiếu: Giấy in 

A5 One DL 70) 

Gam/Ream 2 

11 
Bìa xanh 

A4 

Màu xanh. kích thước 210mm x 

297mm. định lượng 160gsm. 

(Sản phẩm tương đương: Bìa xanh 

T&T ; Pamper One) 

Gam/Ream 64 

12 Giáo án 

Sổ giáo án có dòng kẻ ngang A4, bìa 

cứng, Kích thước, (210 x 297) mm.  

(Sản phẩm tương đương Sổ kẻ ngang A4 

Klong 315; bãi bằng) 

Quyển 112 

13 
Thước 

30cm 

Màu sắc: Trong suốt ; Chất liệu nhựa 

Thông số sản phẩm: Chiều dài 30cm. 

(Sản phẩm tương đương: RS03 Thiên 

Long) 

Cái 39 

14 
Keo dán 

giấy 

Keo khô, nước mầu trắng 30ml  là dạng 

keo lỏng. lọ nhựa dung tích ≥30ml 

Chất keo có độ đặc vừa. mau khô. độ 

kết dính tốt. Sản phẩm không độc hại, 

Lọ 168 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

an toàn với sức khỏe. Đầu bôi keo dạng 

lưỡi gà. dễ dàng sử dụng và không bị 

khô đầu dán. 

(Sản phẩm tương đương nước Thiên 

Long 30ml G-08) 

15 

Băng dính 

trắng 

trong 

Khổ rộng sản phẩm: 48mm x 50Y ; 

Chiều dài: 160m ; Màu sắc: trắng trong, 

vàng chanh. 

Cuộn 58 

16 
Băng dính 

xanh 

Băng dính simili xanh chống nước tốt. 

Độ bám dính cao. 

Kích thước ≥ 5cm x 10m. 

Cuộn 50 

17 Kẹp 32cm 

Kẹp bướm kích thước 32mm làm bằng 

thép không gỉ. 

(Sản phẩm tương đương nước Thiên kẹp 

Echo, Slecho) 

Hộp 77 

18 Kẹp 25cm 

Kẹp bướm kích thước 25mm làm bằng 

thép không gỉ. 

(Sản phẩm tương đương nước Thiên 

kẹp Echo, Slecho) 

Hộp 63 

19 Kẹp 51cm 

Kẹp bướm kích thước 51mm làm bằng 

thép không gỉ. 

(Sản phẩm tương đương nước Thiên 

kẹp Echo, Slecho) 

Hộp 63 

20 
Dập ghim 

10 

Dập ghim, sử dụng được đạn ghim 

No.10 plus; kèm 1 hộp đạn ghim; có 

thể đựng được 50 ghim bấm; có đầu gỡ 

ghim; chất liệu: ABS và sắt; Kích 

Thước Bao Bì: 19 x 7 x 2.5 cm. 

(Sản phẩm tương đương: Dập ghim 

210-V002 Plus) 

Cái 40 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

21 

Dập ghim 

xoay 

chiều 360 

Kiểu dáng của dập ghim xoay 3 chiều 

tương đối vuông vắn, sắc cạnh. 

Bấm được 25 tờ giấy với định lượng 

80gsm, Màu sắc: xanh, đen, trắng 

(Sản phẩm tương đương: Dập ghim 

Deli, Plus) 

Cái 13 

22 
Chân 

ghim 10 

Kim Bấm số 10 Plus : kích thước nhỏ 

Độ dày: 0.5mm. 

(Sản phẩm tương đương chân ghim 10 

Plus) 

Hộp 104 

23 
Ghim bấm 

15 

Chân ghim dài 15mm, thích hợp để dập 

trong khoảng từ 60 – 120 tờ giấy giấy. 

(Sản phẩm tương đương chân ghim 

KW-TriO; Plus 23/15) 

Hộp 67 

24 
Ghim bấm 

23/8 

Chân ghim  23/8 dài 23mm: dập được 

50-60 tờ giấy. 

(Sản phẩm tương đương chân ghim 

KW-TriO; Plus 23/8) 

Hộp 38 

25 
Ghim bấm 

to 24/6 

Chân ghim dài 24 mm, thích hợp để 

dập trong khoảng từ 35 – 50 tờ giấy.. 

(Sản phẩm tương đương chân ghim 

KW-TriO; Plus 24/6) 

Hộp 50 

26 

Chân 

ghim to 

23/20 

Ghim bấm có chiều cao chân kim: 

20mm, lực bấm 160 tờ 

(Sản phẩm tương đương chân ghim 

KW-TriO; Plus 24/6) 

Hộp 3 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

27 Sổ bìa da  

Bìa màu đen. Kích thước sổ  210 x 300 

mm (+-2mm) 

Định lượng 70gsm. độ trắng ≥ 92 ISO; 

240 trang/quyển; 

(Sản phẩm tương đương: Sổ bìa đen 

HT BA4 4955 Hải Tiến) 

Quyển 59 

28 
Cặp hộp 

15F 

Hộp 15cm màu xanh dương. Chất liệu 

PP tốt. Bề mặt dày bền, bảo vệ tài liệu 

không bị tổn hại. Kích cỡ: 29,7x21x 

15cm. 

(Sản phẩm tương đương: Hộp tài liệu 

Deli 31115-VN) 

Hộp 84 

29 
Cặp hộp 

20F 

Hộp 20cm màu xanh dương. Chất liệu 

PP tốt. Bề mặt dày bền, bảo vệ tài liệu 

không bị tổn hại. Kích cỡ: 29,7x21x 

30cm. 

(Sản phẩm tương đương: Hộp tài liệu 

Deli 31120-VN) 

Hộp 64 

30 Giấy nhớ  

Kích thước 7.6x5.1cm. loại 100 tờ/xấp 

có 4 màu sắc: Hồng, vàng, xanh dương, 

xanh lá. Kích thước: 3x2". 

(Sản phẩm để nhà thầu tham chiếu: 

Giấy nhớ 3x2 Pronoti) 

Tệp 74 

31 

Giấy nhớ 

phân trang 

nhựa 

Kẹp giấy hình tam giác. Chất liệu sắt 

mạ Kích Thước 43 x 12 mm. 5 

màu/tập. 20 tờ/màu. 5 màu 

(Sản phẩm tương đương: Giấy nhớ 

A10602 Deli) 

Tệp 90 

32 
Giấy nhớ 

màu vàng 

Kích thước 7.6x12.7cm loại 100 tờ/xấp 

(Sản phẩm tương đương: Giấy nhớ 3x5 

Pronoti) 

Tệp 32 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

33 
Mực  dấu 

đỏ 

Mực đỏ; Dung tích: 28ml 

Mực lâu phai. không bị nhòe và sắc nét 

Đóng gói: 12 lọ/hộp. 

(Sản phẩm tương đương: Mực dấu 

xanh S63 Shiny) 

Lọ 19 

34 
Mực  dấu 

xanh 

Mực xanh; Dung tích: 28ml 

Mực lâu phai. không bị nhòe và sắc nét 

Đóng gói: 12 lọ/hộp. 

(Sản phẩm tương đương: Mực dấu 

xanh S63 Shiny) 

Lọ 25 

35 Kéo cắt 

Bằng kim loại. tay cầm nhựa. 

Kích thước ≥ 210mm.  

Đóng gói: 12 cái/ hộp. 

(Sản phẩm tương đương: Kéo FO-

SC02 Thiên Long) 

Cái 41 

36 
Dao rọc 

giấy 

Dao rọc giấy kèm lưỡi dao 

Kích thước: dài 159mm x rộng 18mm x 

dày 0.4mm; Chất liệu: Thân bọc nhựa. 

lưỡi bằng thép 

Đóng gói: Gồm 1 dao rọc giấy và 1 hộp 

lưỡi dao có 5 lưỡi. 

(Sản phẩm tương đương: FO-KN02 

Thiên Long) 

Cái 20 

37 
Cờ tổ 

quốc 
Cờ đỏ sao vàng; Kích thước 0,6 x 0,4m Cái 10 

38 
Nước giặt 

máy 

Nước Giặt dạng túi, dung tích  ≥ 3,6L, 

có hoạt chất làm sạch, nguồn gốc thiên 

nhiên, thân thiện hơn với môi trường, 

không làm phai màu đồ vải, phù hợp với 

máy giặt cửa ngang. 

(Sản phẩm tương đương (Sản phẩm 

tương đương Nước giặt Omo NGMG) 

Túi 98 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

39 Bột giặt 

Dạng gói bột hòa tan, giặt sạch quần áo, 

trọng lượng ≤ 800g  

(Sản phẩm để nhà thầu tham chiếu: Bột 

giặt 770g OMO) 

Gói 98 

40 
Xà phòng 

rửa tay 

Dạng bánh khả năng làm sạch đến 

99,9% vi khuẩn trên bàn tay. 

(Sản phẩm để nhà thầu tham chiếu: Xà 

phòng bánh Lifebouy)  

Bánh 175 

41 
Nước lau 

sàn 

Thành Phần: Methylisothiazolinone. 

Chất thơm. Nước. Carbomer. Citric 

Acid. chiết xuất chanh Yuzu....Hương 

thiên nhiên. sả chanh. dung tích ≥ 

997ml. 

(Sản phẩm tương đương: Nước lau nhà 

Sunlight) 

Chai 133 

42 
Nước rửa 

chén 

Thành phần: Sodium Laureth Sulfate. 

Cocamidopropyl Betaine. Sodium 

Lauryl Sulfate; Citric Acid; Sodium 

Sulfate; DMDM Hydantoin; 

Isothiazolinones; PEG-45M; Chiết xuất 

Chanh (100ppm); Chất tạo màu; Chất 

thơm; Nước. 

Dung tích loại ≥ 750g (717ml) 

Sản phẩm được sản xuất trên dây 

truyền đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc 

đạt tiêu chuẩn chăm sóc cá nhân và gia 

đình còn hiệu lực. 

(Sản phẩm tương đương: Nước rửa 

chén Sunlight)  

Chai 123 

43 
Tẩy bồn 

cầu 

Dùng rửa nhà vệ sinh. có mùi 

hương.dung tích ≥500ml 

Thành phần: Sodium Hypochlorite. 

Sodium Hydroxide. Lauric acid. 

Sodium Silicate. Amine Oxide. Sodium 

Lauryl Ether Sulfate. Sodium 

Metaperiodate. nước. chất thơm. Cl742 

Chai 144 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Sản phẩm được sản xuất trên dây 

truyền đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc 

đạt tiêu chuẩn chăm sóc cá nhân và gia 

đình còn hiệu lực. 

(Sản phẩm tương đương: Nước tẩy rửa 

nhà vệ sinh Vim)  

44 
Nước lau 

kính 

Thành phần: Sodium Laureth Sulfate; 

Ethanol; Trisodium Methylglycine 

Diacetate; Phenoxyethanol; Chất tạo 

màu; Chất thơm; Nước. Dung tích ≥ 

520ml. 

(Sản phẩm tương đương: Nước lau 

kính Sunlight)  

Chai 81 

45 Chổi chít 

Chổi được làm từ những bông chít 

bánh tẻ không quá non cũng không quá 

già, Kích thước chiều dài chổi: 100cm - 

110cm 

Cái 101 

46 
Chổi lau 

sàn 

Thân inox cao cấp. trắng sáng. chống 

gỉ và tạo độ bám tốt cho người sử 

dụng. Thiết kế các rãnh khớp với chốt 

hãm thông minh. vắt đến đâu. chốt tự 

hãm ống xoắn đến đó. giúp tiết kiệm 

công sức lao động. Bông lau bằng vải 

chuyên dụng. kiểu xòe rộng. Chiều dài 

cây lau: Thích ứng với chiều cao người 

sử dụng (≥140cm).  

Cái 73 

47 
Chổi cước 

nhựa 

Kích thước: 130 x 36 cm 

Chất liệu: nhựa PP cán Inox. 

(Sản phẩm tương đương: Chổi cước 

Song Long)  

Cái 50 

48 Chổi rễ 
Chất liệu chổi từ các cọng dừa trên 

phần lá của cây dừa; Cán dài ≥106cm; 
Cái 51 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

49 

Chổi quét 

màng 

nhện 

Thân cây là ống inox 201 dầy dặn chắc 

chắn. khóa nhưa ABS. bền chắc. chống 

vỡ. thao tác dễ dàng; Kích thước dài 

3.5m (co rút thoải mái). Phần đầu bông 

quét là sợi nhựa cao cấp. 

Cái 23 

50 
Găng tay 

cao su 

Bằng sắt không gỉ. KT 23mm x 8mm;  

 

(Sản phẩm tương đương: Ghim dập 

KW-TriO 23/10) 

Đôi 77 

51 

Bàn chải 

cọ bồn 

cầu 

Giấy có 4 màu sắc: Hồng, vàng, xanh 

dương, xanh lá. 

Kích thước: 3x2" (76x51mm) 

(Sản phẩm tương đương của hãng uni-

T, Hồng Hà)  

Cái 40 

52 
Bàn chải 

giặt 

Bàn chải nhựa giặt quần áo, làm bằng 

sợi nhân tạo mềm, dẻo 

Kích thước 14.3x5.4x7.2cm. 

Cái 32 

53 
Giẻ rửa 

bát 
Chất liệu: từ lưới nylon đan với nhau Cái 50 

54 Cọ sắt 
Dùng để làm sạch bề mặt kim loại bẩn, 

hoen gỉ. 
Cái 40 

55 Khăn lau 

Vải cotton các màu: xanh, trắng, đỏ, 

vàng, cam, chất liệu mềm mại; kích 

thước ≥ 34cm x 30cm. 

Chiếc 592 

56 
Xô nhựa 

loại 5 lít 

Chất liệu bằng nhựa không độc hại. các 

màu. đựng nước và các vật liệu rắn ; 

Dung tích: 5 lít; có nắp đậy kín; Quai 

nhựa thiết kế chắc chắn. chịu lực tốt. 

(Sản phẩm tương đương: Xô nhựa Song 

Long)  

Cái 23 

57 
Xô nhựa 

loại 22 lít 
Chất liệu bằng nhựa không độc hại. các 

màu. đựng nước và các vật liệu rắn; 
Cái 26 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Dung tích: 22 lít; có nắp đậy kín; Quai 

nhựa thiết kế chắc chắn. chịu lực tốt. 

(Sản phẩm tương đương: Xô nhựa Song 

Long) 

58 

Chậu 

nhựa loại 

20 lít 

Dạng chai, có tác dụng diệt khuẩn có 

khả gây bệnh. chai ≥ 500ml. 
Cái 21 

59 

Thùng 

nhựa 60 

lít 

Chất liệu bằng nhựa không độc hại. các 

màu. đựng nước và các vật liệu rắn; 

Dung tích: 60 lít; Kích cỡ: Đường kính 

61.5 x Cao 72 (cm) (± 5); có nắp đậy 

kín. 

(Sản phẩm tương đương: Thùng nhựa 

Song Long) 

Cái 8 

60 Gáo nhựa 
Có quai cầm tay, Kích thước 24,8 x 16 

x 9,7 cm. 
Cái 33 

61 Hót rác 

Chất liệu nhựa không độc hại. hốt rác  

Kích thước ≥ 30.5 x 32.5 x 63cm. 

(Sản phẩm tương đương: Hót rác nhựa 

cán dài Song Long) 

Cái 21 

62 Pin nhỡ 

Pin AA. kiềm Alkaline vỉ 2 viên; điện 

áp 1.5V. 

(Sản phẩm tương đương: Pin Alkaline 

R03NT Maxell)  

Đôi 206 

63 Pin AAA 

Pin AA vỉ 2 viên. kiềm Alkaline ; 1.5V.  

(Sản phẩm tương đương: Pin Alkaline 

LR6 Maxell) 

Đôi 123 

64 Ủng 

- Làm từ cao su, Chiều cao thân ủng: 

36.0 – 38.0 cm Chiều dài đế: 24.5 – 27 

cm Chiều rộng đế: 8.8 – 9.6 cm 

Đôi 24 

65 
Dép tổ 

ong 

Dép tổ ong. Nhựa màu trắng. dùng đi 

trong nhà.nhựa cao su dẻo. 
Đôi 114 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

66 Chè khô Các búp chè đã được sấy khô Kg 15 

67 
Giấy vệ 

sinh 

100% bột giấy nguyên chất. mặt giấy 

mềm mịn. thấm hút 

Định lượng: 17 ± 1 g/m2. không lõi; 

Quy cách đóng gói: 12 cuộn x 2 lớp. 

234m; 12 cuộn/gói. 

(Sản phẩm tương đương: Giấy vệ sinh 

WaterSilk, Chip chip) 

Dây 48 

68 Ly nhựa 

Ly nhựa dùng 1 lần. Kích thước : cao 5 

-7cm. đáy ly 5cm. miệng ly 7.5cm; 

Đóng gói lốc 50 cái loại nhựa dẻo không 

độc hại. có nắp đậy; dung tích ≥ 

220ml/ly 

Cái 38.150 

69 Phích điện 

Dung tích ≥ 3L. Điện áp: 220V-50Hz. 

công suất bình 682W; ngắt điện tự động. 

(Sản phẩm tương đương: Phích điện 

Panasonic)  

Cái 2 



Phụ lục 2 

 

MẪU BÁO GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 610 /TB-TTYT ngày 13/5/2026 của TTYT Mường Nhé) 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Mường Nhé. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Mường Nhé, chúng tôi…….(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh] báo giá danh mục hàng hoá như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hoá liên quan: 

Stt Tên hàng hóa 
Thông số kỹ 

thuật 

Ký/mã/

nhãn 

hiệu 

Mã HS 

nếu có 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Hãng/nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

Thuế phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

Thành 

tiền (Có 

VAT) 

1            

2            

… …..           

Tổng cộng:           

Số tiền bằng chữ:........./. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong thời gian: Tối thiểu …. ngày kể từ ngày … tháng …. Năm …... 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 



 - Giá trị của của các loại hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày… tháng…. Năm …… 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                                      (ký tên, đóng dấu) 
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